[bookmark: _GoBack][image: ]							
Hồ sơ giảng dạy Module 10
Đào tạo tiếng Anh chuyên ngành (ESP) 

Thông tin người thực hiện:		Nguyễn Thị Thanh Vân
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Địa điểm:     	Phòng 207 tòa nhà B2- Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS)
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[bookmark: _Toc34516228]Bài 1
[bookmark: _Toc34516229]Từ vựng tiếng Anh cho từng mục đích cụ thể (1)

Ngày: 	05/09/2018 (3 giờ)

Địa điểm:	Phòng 207 tòa nhà B2- (ULIS)

	STT.
	NỘI DUNG 
	HOẠT ĐỘNG
	THỜI GIAN
	GHI CHÚ 

	1. 
	Nhận thức được tầm quan trọng của từ vựng ESP trong việc dạy và học
	· Người học viết ra một số từ liên quan đến lĩnh vực của họ và giải thích lý do tại sao họ chọn từ đó
· Người học làm việc theo nhóm để thảo luận về vai trò của từ vựng trong việc dạy và học ESP và trình bày ý kiến trước lớp.
	10 phút



30 phút
	· Người dạy nên tập trung nhiều hơn vào vai trò của từ vựng ESP trong việc dạy và học ESP

	2. 
	Phân loại từ vựng theo từng phần của bài phát biểu và theo các cấp độ
	· Người dạy giải thích cách phân loại các từ theo phần của bài phát biểu và theo các cấp độ
· Người học làm việc theo cặp / nhóm ba người để xác định phần của các từ trong các câu đã cho và sau đó trình bày câu trả lời của mình trước lớp.
· Người dạy yêu cầu người học xem một đoạn video ngắn về tầm quan trọng của các loại từ vựng và yêu cầu thảo luận theo nhóm về ý tưởng của mình. https://www.youtube.com/watch?v=OetbzrP2QUU&t=115s
· Người dạy yêu cầu người học làm việc theo cặp và đọc một đoạn văn để phân loại các từ chưa biết thành các cấp độ
	10 minutes


15 phút



15 phút

25 phút

	· Một số nguời học thấy clip hơi khó nắm bắt ý tưởng. Vì vậy, nguời dạy nên cho phép các em xem lại
· Hoạt động này rất hữu ích cho nguời học. Tuy nhiên, họ cần thêm thời gian cũng như sự hỗ trợ từ nguời dạy

	3. 
	Chọn các từ vựng phù hợp cho bài học ESP
	· Người học được phát các câu hỏi để chọn từ vựng và làm việc theo cặp để chọn từ hữu ích để giảng dạy
· Người dạy yêu cầu nguời học xác định loại câu hỏi nên nêu ra khi họ phải chọn từ để dạy trong lớp
	

40 phút

20 phút
	Đó là một hoạt động hữu ích đối với người học. Người dạy nên giải thích thêm về các dạng câu hỏi cần đặt ra khi lựa chọn từ ngữ để dạy

	4. 
	Wrap up
	· Người học viết một đoạn văn ngắn để tóm tắt những điểm chính về cách chọn từ vựng để giảng dạy trong một bài học ESP
	30 phút
	Người học tham gia tích cực nên có thể ghi nhớ những lưu ý quan trọng của bài học.



[bookmark: _Toc34610550]
BÀI 1
Từ vựng tiếng Anh cho từng mục đích cụ thể (2)

Ngày: 	06/09/2018 (4 giờ)
Địa điểm:	Phòng 207 tòa nhà B2- (ULIS)

	STT.
	NỘI DUNG 
	HOẠT ĐỘNG
	THỜI GIAN
	GHI CHÚ 

	1. 
	Các phương pháp dạy từ vựng ESP
	· Người học được yêu cầu suy nghĩ về các kỹ thuật có thể sử dụng để dạy từ vựng và thảo luận về quy trình giảng dạy 
· Sau đó, người dạy đưa một số từ và yêu cầu người học chọn phương pháp phù hợp để dạy từ cụ thể
· Người dạy yêu cầu một số bạn đại diện dạy từ vựng bằng cách sử dụng các phương pháp khác nhau. Các bạn còn lại đóng vai trò là người học, sau đó đưa ra một số nhận xét.
	30 phút


40 phút

20 phút
	Một số người học đã không có đủ thời gian để thực hành. Cho thêm thời gian
Hoạt động này thực sự hữu ích đối với người học vì họ có thể hiểu cách áp dụng những phương pháp này vào bối cảnh thực tế. Đặc biệt, có thể học được thêm từ nhận xét của người dạy và bạn cùng lớp

	2. 
	Ứng dụng công nghệ trong dạy và học từ vựng
	· Người học thảo luận về lợi ích của việc sử dụng công nghệ trong việc dạy và học từ vựng ESP
· Người học thiết kế một bài kiểm tra từ vựng để áp dụng Kahoot trong việc dạy và học từ vựng ESP.
· Nguời dạy yêu cầu người học iết kế một bài kiểm tra từ vựng ESP khác trên https://quizizz.com/
	20 phút


50 phút 



50 phút
	Người dạy tóm tắt những lợi thế của việc sử dụng công nghệ để dạy từ vựng.
Người học rất quan tâm đến công cụ này và cảm thấy nó hữu ích. Tuy nhiên, một số người học vẫn gặp vấn đề kỹ thuật khi thiết kế bài thi.  Người dạy cần hỗ trợ họ

	3. 
	Tóm tắt bài học
	· Người học có thể thử một số bài kiểm tra từ vựng do bạn học thiết kế qua internet
	30 phút
	Người học tham gia tích cực và hiểu cặn kẽ những sự việc xảy ra trong một lớp học sử dụng công nghệ để dạy từ vựng ESP




[bookmark: _Toc34610552]BÀI 2
Nghệ thuật nói trước công chúng 
Ngày: 	13/09/2018 
Địa điểm:	Phòng 207 tòa nhà B2- (ULIS)

	STT
	NỘI DUNG 
	HOẠT ĐỘNG
	THỜI GIAN
	GHI CHÚ 

	1. 
	Giới thiệu về kỹ năng nói trước đám đông
	· Lên ý tưởng - Làm việc theo cặp - Chia sẻ
· Người học ôn lại kiến thức trước đó về các ví dụ điển hình về kỹ năng nói trước đám đông bằng cách chia sẻ kinh nghiệm của bản thân, chia sẻ với bạn cùng bàn, sau đó với cả lớp.
· Người dạy cho lớp xem hai video ví dụ về bài thuyết trình, sau đó thảo luận và ghi lại điểm hay và điểm chưa hay của mỗi video.
· Tài liệu / Chuẩn bị:
· Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=YivQYeI0vys&list=PL0A6F488037FF5613&index=2
Video 2: http://www.youtube.com/watch?v=8K720D6nwkc

· Nguời học phân tích phong cách trình bày của người thuyết trình và quyết định phương pháp nói nào là tích cực và sẽ thu hút khán giả và phương pháp nào kém và sẽ khiến khán giả không hứng thú.
· Nguời học xem video clip và làm việc theo cặp hoặc nhóm nhỏ để điền vào các phần
	30 phút
	· Nguời học cảm thấy thoải mái hơn khi có thời gian suy nghĩ trước khi chia sẻ câu trả lời.
· Người học hăng hái làm việc nhóm và có nhiều ý kiến khác nhau
· Nếu người học chưa hiểu nội dung, có thể xem lại trước khi thảo luận nhóm

	2. 
	Xây dựng kỹ năng nói trước đám đông
	· Cả lớp đứng thành vòng tròn. Người dạy giải thích rằng họ sẽ khám phá một số kỹ năng nói trước đám đông và đây sẽ là cơ hội để mọi người trải nghiệm việc sử dụng những kỹ năng này. Tất cả người học thực hành, sau đó lần lượt từng người nói lời thoại đồng thời kết hợp các kỹ năng nói. Vào cuối hoạt động, tất cả các người học phải nói lời thoại trong khi kết hợp tư thế tự tin, nói to, mỉm cười, giao tiếp bằng mắt và sử dụng cử chỉ tay.
	40 phút
	· Tất cả người học có cơ hội thực hành.
· Hoạt động này thu hút rất nhiều người học tham gia và có cơ hội phát biểu ý biểu

	3. 
	Thực giảng
	· Người dạy phát Bảng Đánh giá Kỹ năng Nói và yêu cầu người học đọc qua. Người dạy giải thích rằng người học sẽ thuyết trình ngắn và các bạn khác đánh giá về năm cách luyện nói vừa được đề cập trong hoạt động trước. Người dạy yêu cầu người học nói trong 30-45 giây về một chủ đề quen thuộc (Ví dụ: các thành viên trong gia đình, kỳ nghỉ vừa qua, trường học của họ, v.v.) Người dạy nên cho cả lớp 2-3 phút để viết ra các ghi chú cơ bản về những gì họ sẽ nói .
· Tài liệu / Chuẩn bị:
[image: ]
· Người dạy chia lớp thành các cặp hoặc nhóm nhỏ. Một trong những người học là diễn giả. Những bạn khác nhận xét. Người học thuyết trình trong cặp và trong nhóm. Sau đó sử dụng phiếu tự đánh giá để cho điểm kỹ năng nói của họ. Sau đó chuyển vai
	50 phút
	· Nếu người học không quen với việc sử dụng phiếu đánh giá xếp hạng, người dạy cần phải làm mẫu một bài thuyết trình ngắn sau đó yêu cầu cả lớp sử dụng công thức chấm điểm để xếp hạng họ về sự kết hợp của năm kỹ năng nói.
· Tất cả người học sẽ có cơ hội thực hành dựa trên phiếu đánh giá.
· Để sử dụng phiếu tự đánh giá tốt hơn, hãy hỏi người học tại sao họ chọn đánh giá những người khác như vậy 

	4. 
	Nhận xét bài thuyết trình
	· Người dạy yêu cầu người học viết ra hai mục tiêu cá nhân mà họ có để cải thiện kỹ năng nói trước đám đông dựa trên bài học.  
	55 phút
	· Nếu họ không muốn viết ra, giáo viên có thể yêu cầu họ chia sẻ trong cặp hoặc với cả lớp.

	5. 
	Tóm tắt bài học và bài tập về nhà 
	· Người dạy yêu cầu người học sử dụng Idea Map Graphic Organizer để lên ý tưởng cho một bài thuyết trình dài 15 phút về chủ đề đã chọn. Chủ đề nên dựa trên những gì lớp học hiện đang học. [image: ]

	5 phút
	· Người học có vẻ quan tâm đến hoạt động này mặc dù có vẻ hơi khó đối với một số người có trình độ ngoại ngữ thấp hơn, vì vậy người dạy có thể hỗ trợ bằng một số gợi ý
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Bài 3
Cách mở đầu một bài thuyết trình

Ngày: 	20 - 21/09/2018 (5 giờ)
Địa điểm:	Phòng 207 tòa nhà B2- (ULIS)

	STT.
	NỘI DUNG 
	HOẠT ĐỘNG
	THỜI GIAN
	GHI CHÚ 

	1. 
	Tầm quan trọng của việc giới thiệu trong một bài thuyết trình hiệu quả
	· Người dạy yêu cầu người học làm việc theo cặp hoặc nhóm đọc lại phần giới thiệu trên phiếu học tập hôm trước.
	30 phút
	· Người học cần thêm thời gian 

	2. 
	Các yếu tố của phần giới thiệu
	· Người dạy yêu cầu người học làm việc độc lập để hoàn thành phiếu bài tập, trước tiên đọc ví dụ về các phần của phần giới thiệu bài thuyết trình sau đó gắn nhãn chúng với phần tương ứng.
· Tài liệu / Chuẩn bị:
 [image: ]
	60 phút
	· Người học được yêu cầu làm việc cá nhân, nhưng một số thích làm việc theo cặp.

	3. 
	Các kiểu thu hút sự chú ý 
	· Người học xem clip và kể tên các tác nhân có thể gây chú ý khi thuyết trình 
Tài liệu / Chuẩn bị:
MODULE 10 - MODULE MATERIALS FOLDER\Module 10 - Lesson 3\Using quotes to open.mp4
MODULE 10 - MODULE MATERIALS FOLDER\Module 10 - Lesson 3\Using Retorical questions.mp4
MODULE 10 - MODULE MATERIALS FOLDER\Module 10 - Lesson 3\Using Shocking Statistics.mp4
MODULE 10 - MODULE MATERIALS FOLDER\Module 10 - Lesson 3\Using stories.mp4
MODULE 10 - MODULE MATERIALS FOLDER\Module 10 - Lesson 3\Attention getter 6.mp4
MODULE 10 - MODULE MATERIALS FOLDER\Module 10 - Lesson 3\Getting audience involved.mp4
· Người học thảo luận về những ưu điểm và nhược điểm của các cách thu hút sự chú ý.
· Người học lưu ý những điều cần nhớ khi áp dụng 
· Người học kết hợp các cách thu hút sự chú ý với các câu giới thiệu. Materials/Prep:
[image: ]
· Người học tìm ra chức năng của các phần (trong bài 1) của phần giới thiệu.
· Khảo sát: Người dạy đã tiến hành một cuộc khảo sát ngắn trong lớp, hỏi cả lớp những chiến lược thu hút sự chú ý nào mà họ tin là hiệu quả nhất và những chiến lược mà người học quan tâm sử dụng trong bài thuyết trình
	90 phút
	· Khi một số người học có trình độ ngoại ngữ thấp hơn, người dạy có thể cho xem lại.
· Người học có xu hướng thích làm việc theo cặp hoặc nhóm để chia sẻ nhiều hơn.
· Người học khá hào hứng với hoạt động này vì có thể đi lại và thảo luận với nhiều người.

	4. 
	Luyện tập 
	· Người học làm việc theo cặp/nhóm ba người để thực hành giới thiệu về chủ đề đã chọn từ bài học trước. Các bạn khác lắng nghe và thảo luận về điểm tốt và điểm chưa tốt sau khi thực hành
	100 phút
	Người học thấy hoạt động này đan xen, hữu ích và thiết thực. Họ có thể xác nhận lại các kỹ thuật để giới thiệu một bài thuyết trình hiệu quả

	5. 
	Tóm tắt bài học
	· Người dạy yêu cầu người học viết ra hai mục tiêu cá nhân mà họ có để cải thiện kỹ năng nói trước đám đông dựa trên bài học.
	20 phút
	· Nếu họ không muốn viết ra, giáo viên có thể yêu cầu họ chia sẻ trong cặp hoặc với cả lớp.

	6. 
	Bài tập về nhà
	· Người dạy chọn một chủ đề. Người học được yêu cầu viết hai kiểu thu hút sự chú ý khác nhau cho phần giới thiệu thuyết trình dựa trên chủ đề. Chủ đề nên dựa trên những gì lớp hiện đang học
	3 phút
	· Người học có thể không muốn làm bài tập này nên nguời dạy có thể yêu cầu viết một bài ngắn. Hoặc nếu vẫn còn thời gian, có thể thực hiện ngay khi kết thúc bài học.
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BÀI 4
Kết thúc bài thuyết trình

Ngày: 	24 – 25/09/2018 (4 giờ)
Địa điểm:	Phòng 207 tòa nhà B2- (ULIS)

	STT.
	NỘI DUNG 
	HOẠT ĐỘNG
	THỜI GIAN
	GHI CHÚ 

	1. 
	Giới thiệu bài học 

	· Người dạy yêu cầu người học làm việc theo cặp để nghĩ ra càng nhiều từ liên quan đến kết luận càng tốt.
· Người dạy ra hiệu hết thời gian và hỏi mỗi cặp có bao nhiêu từ. Người dạy yêu cầu một số bạn chia sẻ từ mà họ nghĩ ra
	20 phút
	· Nó rất hữu ích cho người học. Họ cảm thấy thực sự thú vị khi biết cách kết thúc bài thuyết trình một cách hiệu quả. Người dạy hỗ trợ bằng cách đưa ra một danh sách các từ, các dấu hiệu để kết thúc bài thuyết trình

	2.
	Hoạt động 1: Các tính năng của 1 đoạn kết thuyết trình hiệu quả và slides trình bày
	· Người học xem một số video clip trong đó người thuyết trình kết thúc bài thuyết trình của họ, những đặc điểm đã xem trong phần giới thiệu của bài học trước và xác định các phương pháp mà người thuyết trình đã sử dụng để kết thúc bài thuyết trình và sau đó thảo luận theo cặp.
· Tài liệu / Chuẩn bị:
· MODULE 10 - MODULE MATERIALS FOLDER\Module 10 - Lesson 4\Closing presentation 1.mp4
MODULE 10 - MODULE MATERIALS FOLDER\Module 10 - Lesson 4\Closing presentation 2.mp4
MODULE 10 - MODULE MATERIALS FOLDER\Module 10 - Lesson 4\Closing presentatin 3.mp4

· Người dạy yêu cầu một số cặp liệt kê các phương pháp và sau đó cho biết lợi ích của việc sử dụng các phương pháp này để kết thúc bài thuyết trình
· Người dạy trình bày các Features of Effective Conclusion SlidesPowerPoint và giải thích từng slide với cả lớp, trả lời các câu hỏi nếu có 
· Tài liệu / Chuẩn bị:

	30 phút
	· Người học yêu cầu xem lại video vì nó khá khó để nắm bắt thông tin  

	3.
	Hoạt động 2: Soạn thảo phần giới thiệu, kết luận, slides
	Người dạy yêu cầu người học sử dụng Idea Map Graphic Organizer từ Bài 2.
Đối với mục đích của một bài thuyết trình dài 15 phút, người học được yêu cầu chuẩn bị cẩn thận các slide giới thiệu, kết luận và slide kết luận cho bài thuyết trình của mình.
Người dạy tổ chức một trao đổi ngắn với mỗi người học (khoảng 2 phút, tùy thuộc vào số lượng) để xem nhanh phần giới thiệu, kết luận và thiết kế PowerPoint, ưu tiên một số vấn đề cần giải quyết.
	55 phút
	· Người học thích làm việc theo cặp / nhóm thay vì chia sẻ thông tin
· Hoạt động thu hút sự quan tâm của người học

	4.
	Hoạt động 3: Thực hành thuyết trình phần giới thiệu và kết luận
	Người dạy tổ chức nhóm từ 3 – 4 bạn với các thành viên khác với nhóm cũ
	90 phút
	· Người học khá hào hứng với hoạt động này vì có thể đi lại và thảo luận với nhiều người

	5.
	Đánh giá: Xếp loại các bài thuyết trình PowerPoint
	· Tài liệu / Chuẩn bị:

Người dạy phát 2 bản the Design and Formatting Rubric cho mỗi học sinh. Người dạy yêu cầu người học chuyển cho bạn cùng nhóm và đưa cho mỗi cặp bản cứng của 2 Mẫu PowerPoint đầy đủ. Các nhóm thảo luận trong 15 phút.
Người dạy đưa Talking Stick cho người học và giải thích rằng chúng sẽ được sử dụng trong cuộc thảo luận về xếp hạng.

	30 phút
	· Nội dung này khá khó với người học. Người dạy cần giải thích chi tiết hơn 

	6.
	Tóm tắt bài học
	Người dạy kết thúc bài học bằng cách trình bày lại một số mục tiêu đã đạt được và tầm quan trọng của những kỹ năng này trong bối cảnh nghề nghiệp của người học.
Người dạy yêu cầu người học thực hành một số cách kết thúc bài thuyết trình mà bản thân quan tâm
	15 phút
	· Hoạt động này khá hữu ích vì giúp người học ôn lại kiến thức 





[bookmark: _Toc34516238]Bài 5
Cấu trúc của một bài thuyết trình 

Ngày: 	04 - 05/09/2018 (5 giờ)
Địa điểm:	Phòng 207 tòa nhà B2- (ULIS)

	STT
	NỘI DUNG 
	HOẠT ĐỘNG
	THỜI GIAN
	GHI CHÚ 

	1.
	Dẫn dắt vào bài học

	· Người học xem một đoạn video ngắn về tầm quan trọng của cấu trúc trong bài thuyết trình
· Tài liệu / Chuẩn bị:
· MODULE 10 - MODULE MATERIALS FOLDER\Module 10 - Lesson 5\02 Smooth Structure.mkv
· The class was required to elicit ways in which a presentation might be like a journey and read the quote to compare it with their ideas. 
· Cả lớp được yêu cầu tìm ra những điểm mà một bài thuyết trình có thể giống như một cuộc hành trình và đọc đoạn trích dẫn để so sánh nó với ý tưởng của họ.
· Sau khi thảo luận theo cặp(1-2 phút), người học chia sẻ câu trả lời với cả lớp. Giáo viên ghi các câu trả lời lên bảng
	30 phút
	· Khá thú vị đối với người học vì họ háo hức muốn hiểu những gì họ phải làm để kết hợp những ý tưởng đã chuẩn bị thành một bài thuyết trình hoàn hảo

	2.
	Hoạt động 1: Signposting bài thuyết trình 
	· Người dạy giải thích với cả lớp rằng nếu một bài thuyết trình là một loại hành trình thì việc chỉ dẫn cho cuộc hành trình đó rõ ràng là rất quan trọng và yêu cầu các bạn hoàn thành bài tập theo cặp. 
· Tài liệu / Chuẩn bị:
[image: ]
· Trong khi người học hoàn thành bài tập, hãy vẽ sơ đồ (chỉ các mũi tên) lên bảng. Sau đó yêu cầu người học đóng sách lại để ghi nhớ các cụm từ hữu ích của mỗi phần.
· Gợi ý lý do tại sao động từ đôi khi ở dạng nguyên thể (có hoặc không có to) và đôi khi ở dạng -ing.
	50 phút
	· Một số người học cảm thấy khó khăn khi làm bài tập có các từ mới vì các em không biết cách sử dụng các từ nối này. Do đó, người dạy có thể hỗ trợ bằng cách giải thích cho họ

	3.
	Hoạt động 2: Xây dựng kỹ năng nói
	· Gợi ý cho cả lớp những thuận lợi và khó khăn khi đề cập đến những điểm mà người dạy đã đưa ra trước đó và đề cập đến những gì sẽ được nói tiếp theo. Sau đó, người học đọc phần giới thiệu và phần trích dẫn để xem chúng có đề cập đến những ý kiến giống nhau hay không.
	70 phút
	· Cho thêm thời gian 

	4.
	Hoạt động 3: Kỹ năng nói: Liên kết logic
	· Người dạy phát tài liệu cửa Logical link và yêu cầu người học làm việc theo cặp để hoàn thành bài tập và sau đó lắng nghe kết quả để kiểm tra câu trả lời của mình. Xem qua các câu trả lời với cả lớp để giải quyết thắc mắc của người học.
· Tài liệu / Chuẩn bị:[image: ]
· Người học che cột bên phải và kiểm tra nhau theo cặp bằng cách đọc cột bên trái để gợi ý cho bạn mình tiếp nối.
	50 phút
	· • Hoạt động này thực sự hữu ích vì người học có cơ hội ôn lại cách sử dụng những từ nối này.
· • Lần sau, người dạy có thể giúp người học hiểu rõ ý nghĩa và cách sử dụng của các hướng dẫn trước

	5.
	Hoạt động 4: The Signpost Trò chơi mê cung
	Người dạy chia lớp thành các cặp hoặc nhóm nhỏ. Một trong những người học là diễn giả. Người học làm việc theo cặp để chơi trò chơi.
Tài liệu / Chuẩn bị:
[image: ]
	80 phút
	· Rất thú vị vì nó có thể khuyến khích người học phát biểu ý kiến. Tuy nhiên, một số cặp không hoạt động nhiều, vì vậy người dạy nên đi xung quanh và đảm bảo rằng tất cả người học tham gia

	6.
	Tóm tắt bài học Thiết lập mục tiêu cá nhân
	Người dạy yêu cầu người học viết ra hai mục tiêu cá nhân để cải thiện kỹ năng nói trước đám đông dựa trên bài học.
	20 phút
	





Bài 6
Xây dựng bài viết (1)

Ngày: 	10/10/2018 (3 giờ)
Địa điểm:	Phòng 207 tòa nhà B2- (ULIS)

	STT
	NỘI DUNG 
	HOẠT ĐỘNG
	THỜI GIAN
	GHI CHÚ 

	1.
	Dẫn dắt vào bài học

	· Người học làm việc theo cặp để xác định từ loại trong tài liệu 1
· Tài liệu / Chuẩn bị:
[image: ]


	20 phút
	· Một vài người học không biết cách xác định. Người dạy có thể gợi ý bằng cách đưa ra vài câu hỏi 

	2.
	Từ loại và thứ tự từ để tạo thành câu (từ, cụm từ hoặc mệnh đề)
	· Người dạy yêu cầu người học làm việc theo nhóm để tìm ra vai trò của các từ loại tiếng Anh trong văn bản[image: ]
· Người dạy phát tài liệu 
· Người dạy chia lớp thành 5 đội, phát cho mỗi nhóm một tờ giấy. Người học đua nhau đặt câu chỉ sử dụng những từ bắt đầu bằng một chữ cái nhất định và một phần cụ thể của bài phát biểu. Đội đầu tiên có thể đặt một câu đúng ngữ pháp sẽ được một điểm.
· Ví dụ: chữ bắt đầu bằng M là danh từ trong câu
My mother makes a morning meal.
Người học làm việc nhóm để đưa ra một câu.
Đội giơ tay đầu tiên có thể trả lời.
Nếu câu đúng, đội đó thưởng điểm tương ứng.
Sau đó, chuyển sang một chữ cái khác.
Nếu câu sai ngữ pháp, đội đó bị loại và không được cộng điểm. Sau đó, một nhóm khác có thể giành quyền trả lời
Mỗi lần chơi nhiều vòng bằng các từ khác nhau của các phần khác nhau của bài phát biểu.
Đội nào nhiều điểm nhất khi kết thúc trò chơi sẽ chiến thắng.
	20 phút













30 phút
	· Người dạy ghi chú các thông tin mà người học thảo luận và trình bày về vai trò của các từ trong văn bản
· Khi người học đặt câu sai, người dạy nên giải thích tại sao

	3.
	Cấu trúc câu
	Tài liệu / Chuẩn bị:
https://www.youtube.com/watch?v=smgyeUomfyA

· Người dạy yêu cầu người học xem video clip và ghi lại những điểm khác biệt chính giữa các cấu trúc câu
· • Người dạy giải thích thêm cách đặt câu đơn, câu ghép, câu phức, câu ghép phức tạp
· • Người dạy viết một cụm từ lên bảng. Sau đó người học phải lần lượt thêm các từ thừa để thành một câu dài hơn và dài hơn. Bí quyết là nó phải luôn duy trì một câu mạch lạc. Không có từ nào bị xóa mặc dù chúng có thể được di chuyển xung quanh để thay đổi thứ tự.
· Ví dụ:
the old man
I saw the old man.
I saw the old man yesterday.
I was in town when I saw the old man yesterday.
I was working in town when I saw the old man yesterday.
I was working in town when I saw the deaf old man yesterday.
I was working in town when I saw the deaf old man in the shop yesterday.
I was working in the town where my sister lives when I saw the deaf old man in the shop yesterday.
... 
· Người dạy viết một câu dài lên bảng và người học phải loại bỏ các từ và cụm từ trong khi đảm bảo rằng luôn giữ nguyên như một câu
Ví dụ:
The sad and lonely young Egyptian student who lived above my flat was always playing these long and beautiful Arabic songs on the wonderful wooden mandolin which he kept wrapped up in a sheepskin bag and hidden underneath the hard metal bed that he slept on.
•	Người dạy phát tài liệu cho Hoạt động 2 và yêu cầu người học làm việc theo cặp để tìm ra câu trả lời
Tài liệu / Chuẩn bị:[image: ]
· Người dạy phát cho người học tài liệu về Hoạt động 3 và chia lớp thành hai đội. Mỗi đội được phát hai mảnh giấy A3 và yêu cầu lập sơ đồ các câu ghép phức hợp, sau đó trình bày trước cả lớp.

	40 phút

30 phút





























20 phút







40 phút
	· Người dạy nên giải thích thêm về các loại câu này để giúp người học hiểu sâu và rõ ràng
· Một số người học không thể tìm ra câu trả lời chính xác.
· Người dạy nên đưa ra một số phương pháp và giải thích cho người học sự khác biệt giữa các loại câu khác nhau, điều này giúp người học dễ dàng hơn khi tham gia hoạt động này  
· Một số người học không thể hoàn thành tất cả các câu trong khoảng thời gian nhất định. Lần sau, người dạy có thể cho họ thêm thời gian

	4.
	Tóm tắt bài học/ bài tập về nhà 
	· Người dạy nêu một số câu hỏi về các bộ phận của bài phát biểu và cấu trúc câu và gọi một số bạn trả lời
· • Người học xem video clip ở nhà để hiểu thêm về các phần khác nhau của bài phát biểu trong tiếng Anh và viết một đoạn tóm tắt ngắn
· Tài liệu / Chuẩn bị:
https://www.youtube.com/watch?v=v9fCKTwytJA


	10 phút
	· Người dạy nên yêu cầu người học chú ý hơn đến chức năng của các bộ phận khác nhau trong lời nói để giúp các bạn viết câu đúng





Bài 6
Xây dựng bài viết (2)

Ngày: 	11/10/2018 (2,5 giờ)
Địa điểm:	Phòng 207 tòa nhà B2- (ULIS)

	STT.
	NỘI DUNG 
	HOẠT ĐỘNG
	THỜI GIAN
	GHI CHÚ 

	1.
	Dẫn dắt vào bài học

	· Mỗi người học chuẩn bị giấy trắng và bút.
· Người dạy cung cấp phần mở đầu câu chuyện “I knew it was a bad idea to…”
Người học viết phần mở đầu câu chuyện ở đầu trang và sau đó bắt đầu viết câu chuyện.
· Người dạy hẹn giờ (2 phút hoặc lâu hơn); khi hết giờ, người học phải đưa lại tờ giấy của mình cho người đứng sau. Người cuối cùng trong hàng đưa giấy lên cho người đầu tiên. người học phải dừng viết khi hết giờ ngay cả khi đang ở giữa câu!
· Tiếp tục từng người học viết thêm vào câu chuyện.
· Sau một vài vòng, trò chơi kết thúc khi người học nhận lại bài của mình. Sau đó, họ cần viết kết luận cho câu chuyện.
· Người dạy đưa ra một vài nguyên nhân khiến một số người học khó hoàn thành câu đúng lúc
	20 phút
	· Một vài người học không kết thúc câu kịp giờ. Người dạy nên hỏi họ lý do 

	2.
	Giới thiệu các bước viết bài
	· Người dạy giải thích các bước của quy trình viết và yêu cầu người học xem một video clip và ghi lại những việc phải làm trong mỗi bước viết bài
· Tài liệu / Chuẩn bị:
https://www.youtube.com/watch?v=kbP0P8Wxtcg

· Người dạy phát tài liệu cho Hoạt động 1 và yêu cầu người học nối đúng giai đoạn của quy trình viết với các câu hỏi đúng.
· Tài liệu / Chuẩn bị:[image: ]
	20 phút






15 phút







	· Người dạy ghi lại các ý kiến của người học thảo luận và trình bày về vai trò của các từ trong văn bản
· Khi người học đặt câu sai, Người dạy  nên giải thích tại sao

	3.
	Xây dựng một đoạn văn
	· Người học được phát tài liệu cho Hoạt động 2 và so sánh hai đoạn văn để tìm ra đoạn văn nào hay hơn và giải thích tại sao
· Tài liệu / Chuẩn bị:[image: ]
· Người dạy giúp người học hiểu rõ định nghĩa của một đoạn văn hay bằng cách phát một đoạn video ngắn và yêu cầu người học viết ra các phần chính của đoạn văn và chức năng của chúng, đồng thời nhận ra sự khác biệt giữa một đoạn văn và một câu
· Tài liệu / Chuẩn bị:
https://www.youtube.com/watch?v=xI0avBnnPCc
· Người dạy phát tài liệu và người học sắp xếp lại các câu này thành một đoạn văn
· Tài liệu / Chuẩn bị:[image: ]
· Người dạy yêu cầu người học chọn một chủ đề mà họ quan tâm và thực hành viết một đoạn văn trong khoảng thời gian nhất định
	15 phút










20 phút








30 phút












20 phút
	· Hữu ích để giúp người học xác định thế nào là một đoạn văn
· Sau khi người học đưa ra câu trả lời, người dạy nên tóm tắt lại
· Đôi khi người dạy  phải giải thích rõ ràng hơn thứ tự các câu trong đoạn văn

	4. 
	Tóm tắt bài học
	· Người dạy nêu một số câu hỏi về các bước viết đoạn văn, chức năng của các câu trong đoạn văn và viết  một đoạn văn thông qua những nội dung đã học
	10 phút
	· Tương tác 




[image: ]
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[bookmark: _Toc34610565]Từ vựng tiếng Anh cho từng mục đích cụ thể (1)

Ngày: 	07/03/2018 (3 giờ)
Địa điểm:	Phòng 207 tòa nhà B2- (ULIS)

	STT.
	NỘI DUNG 
	HOẠT ĐỘNG
	THỜI GIAN
	GHI CHÚ 

	1. 
	Nhận thức được tầm quan trọng của từ vựng ESP trong việc dạy và học
	· Người học viết ra một số từ liên quan đến lĩnh vực của họ và giải thích lý do tại sao họ chọn từ đó
· Người học làm việc theo nhóm để thảo luận về vai trò của từ vựng trong việc dạy và học ESP và trình bày ý kiến trước lớp.
	10 phút



30 phút
	· Người dạy nên tập trung nhiều hơn vào vai trò của từ vựng ESP trong việc dạy và học ESP

	1. 
	Phân loại từ vựng theo từng phần của bài phát biểu và theo các cấp độ
	· Người dạy giải thích cách phân loại các từ theo phần của bài phát biểu và theo các cấp độ
· Người học làm việc theo cặp / nhóm ba người để xác định phần của các từ trong các câu đã cho và sau đó trình bày câu trả lời của mình trước lớp.
· Người dạy yêu cầu người học xem một đoạn video ngắn về tầm quan trọng của các loại từ vựng và yêu cầu thảo luận theo nhóm về ý tưởng của mình.https://www.youtube.com/watch?v=OetbzrP2QUU&t=115s

· Người dạy yêu cầu người học làm việc theo cặp và đọc một đoạn văn để phân loại các từ chưa biết thành các cấp độ
	10 phút


15 phút



15 phút




25 phút

	· • Một số nguời học thấy clip hơi khó nắm bắt ý tưởng. Vì vậy, nguời dạy nên cho phép các em xem lại
· • Hoạt động này rất hữu ích cho nguời học. Tuy nhiên, họ cần thêm thời gian cũng như sự hỗ trợ từ nguời dạy

	1. 
	Chọn các từ vựng phù hợp cho bài học ESP
	· Người học được phát các câu hỏi để chọn từ vựng và làm việc theo cặp để chọn từ hữu ích để giảng dạy
· Người dạy yêu cầu nguời học xác định loại câu hỏi nên nêu ra khi họ phải chọn từ để dạy trong lớp
	

40 phút

20 phút
	Đây là một hoạt động hữu ích đối với người học. Người dạy nên giải thích thêm về các dạng câu hỏi cần đặt ra khi lựa chọn từ ngữ để dạy

	1. 
	Wrap up
	· Người học viết một đoạn văn ngắn để tóm tắt những điểm chính về cách chọn từ vựng để giảng dạy trong một bài học ESP
	30 phút
	Người học tham gia tích cực nên có thể ghi nhớ những lưu ý quan trọng của bài học.



[bookmark: _Toc34610566]
BÀI 7
Từ vựng tiếng Anh cho từng mục đích cụ thể (2)

Ngày: 	08/03/2019 (4 giờ)
Địa điểm:	Phòng 207 tòa nhà B2- (ULIS)

	STT.
	NỘI DUNG 
	HOẠT ĐỘNG
	THỜI GIAN
	GHI CHÚ 

	1. 
	Các phương pháp dạy từ vựng ESP
	· Người học được yêu cầu suy nghĩ về các kỹ thuật có thể sử dụng để dạy từ vựng và thảo luận về quy trình giảng dạy 
· Sau đó, người dạy đưa một số từ và yêu cầu người học chọn phương pháp phù hợp để dạy từ cụ thể
· Người dạy yêu cầu một số bạn đại diện dạy từ vựng bằng cách sử dụng các phương pháp khác nhau. Các bạn còn lại đóng vai trò là người học, sau đó đưa ra một số nhận xét.
	30 phút


40 phút

20 phút
	Một số người học đã không có đủ thời gian để thực hành. Cho thêm thời gian
Hoạt động này thực sự hữu ích đối với người học vì họ có thể hiểu cách áp dụng những phương pháp này vào bối cảnh thực tế. Đặc biệt, có thể học được thêm từ nhận xét của người dạy và bạn cùng lớp

	1. 
	Ứng dụng công nghệ trong dạy và học từ vựng
	· Người học thảo luận về lợi ích của việc sử dụng công nghệ trong việc dạy và học từ vựng ESP
· • Người học thiết kế một bài kiểm tra từ vựng để áp dụng Kahoot trong việc dạy và học từ vựng ESP.
· • Nguời dạy yêu cầu người học iết kế một bài kiểm tra từ vựng ESP khác trên https://quizizz.com/
	20 phút


50 phút 



50 phút
	Người dạy tóm tắt những lợi thế của việc sử dụng công nghệ để dạy từ vựng.
Người học rất quan tâm đến công cụ này và cảm thấy nó hữu ích. Tuy nhiên, một số người học vẫn gặp vấn đề kỹ thuật khi thiết kế bài thi.  Người dạy cần hỗ trợ họ

	1. 
	Tóm tắt bài học
	· • Người học có thể thử một số bài kiểm tra từ vựng do bạn học thiết kế qua internet
	30 phút
	Người học tham gia tích cực và hiểu cặn kẽ những sự việc xảy ra trong một lớp học sử dụng công nghệ để dạy từ vựng ESP




[bookmark: _Toc34610568]BÀI 8
Nghệ thuật nói trước công chúng 

Ngày: 	14/03/2018 (3 giờ)
Địa điểm:	Phòng 207 tòa nhà B2- (ULIS)

	STT
	NỘI DUNG 
	HOẠT ĐỘNG
	THỜI GIAN
	GHI CHÚ 

	1. 
	Giới thiệu về kỹ năng nói trước đám đông
	· Lên ý tưởng - Làm việc theo cặp - Chia sẻ
· Người học ôn lại kiến thức trước đó về các ví dụ điển hình về kỹ năng nói trước đám đông bằng cách chia sẻ kinh nghiệm của bản thân, chia sẻ với bạn cùng bàn, sau đó với cả lớp.
· Người dạy cho lớp xem hai video ví dụ về bài thuyết trình, sau đó thảo luận và ghi lại điểm hay và điểm chưa hay của mỗi video.
· Tài liệu / Chuẩn bị:
Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=YivQYeI0vys&list=PL0A6F488037FF5613&index=2
Video 2: 
http://www.youtube.com/watch?v=8K720D6nwkc

· Nguời học phân tích phong cách trình bày của người thuyết trình và quyết định phương pháp nói nào là tích cực và sẽ thu hút khán giả và phương pháp nào kém và sẽ khiến khán giả không hứng thú.
· Nguời học xem video clip và làm việc theo cặp hoặc nhóm nhỏ để điền vào các phần
	30 phút
	· Nguời học cảm thấy thoải mái hơn khi có thời gian suy nghĩ trước khi chia sẻ câu trả lời.
· Người học hăng hái làm việc nhóm và có nhiều ý kiến khác nhau
· Nếu người học chưa hiểu nội dung, có thể xem lại trước khi thảo luận nhóm

	1. 
	Xây dựng kỹ năng nói trước đám đông
	· Cả lớp đứng thành vòng tròn. Người dạy giải thích rằng họ sẽ khám phá một số kỹ năng nói trước đám đông và đây sẽ là cơ hội để mọi người trải nghiệm việc sử dụng những kỹ năng này. Tất cả người học thực hành, sau đó lần lượt từng người nói lời thoại đồng thời kết hợp các kỹ năng nói. Vào cuối hoạt động, tất cả các người học phải nói lời thoại trong khi kết hợp tư thế tự tin, nói to, mỉm cười, giao tiếp bằng mắt và sử dụng cử chỉ tay.
	40 phút
	· Tất cả người học có cơ hội thực hành.
· Hoạt động này thu hút rất nhiều người học tham gia và có cơ hội phát biểu ý biểu

	1. 
	Thực giảng
	· Người dạy phát Bảng Đánh giá Kỹ năng Nói và yêu cầu người học đọc qua. Người dạy giải thích rằng người học sẽ thuyết trình ngắn và các bạn khác đánh giá về năm cách luyện nói vừa được đề cập trong hoạt động trước. Người dạy yêu cầu người học nói trong 30-45 giây về một chủ đề quen thuộc (Ví dụ: các thành viên trong gia đình, kỳ nghỉ vừa qua, trường học của họ, v.v.) Người dạy nên cho cả lớp 2-3 phút để viết ra các ghi chú cơ bản về những gì họ sẽ nói .
· Tài liệu / Chuẩn bị:
[image: ]




· Người dạy chia lớp thành các cặp hoặc nhóm nhỏ. Một trong những người học là diễn giả. Những bạn khác nhận xét. Người học thuyết trình trong cặp và trong nhóm. Sau đó sử dụng phiếu tự đánh giá để cho điểm kỹ năng nói của họ. Sau đó chuyển vai
	50 phút
	· Nếu người học không quen với việc sử dụng phiếu đánh giá xếp hạng, người dạy cần phải làm mẫu một bài thuyết trình ngắn sau đó yêu cầu cả lớp sử dụng công thức chấm điểm để xếp hạng họ về sự kết hợp của năm kỹ năng nói.
· Tất cả người học sẽ có cơ hội thực hành dựa trên phiếu đánh giá.
· Để sử dụng phiếu tự đánh giá tốt hơn, hãy hỏi người học tại sao họ chọn đánh giá những người khác như vậy 

	1. 
	Nhận xét bài thuyết trình
	· Người dạy yêu cầu người học viết ra hai mục tiêu cá nhân mà họ có để cải thiện kỹ năng nói trước đám đông dựa trên bài học.  
	55 phút
	· Nếu họ không muốn viết ra, giáo viên có thể yêu cầu họ chia sẻ trong cặp hoặc với cả lớp.

	1. 
	Tóm tắt bài học và bài tập về nhà 
	· Người dạy yêu cầu người học sử dụng Idea Map Graphic Organizer để lên ý tưởng cho một bài thuyết trình dài 15 phút về chủ đề đã chọn. Chủ đề nên dựa trên những gì lớp học hiện đang học. 
[image: ]

	5 phút
	· Người học có vẻ quan tâm đến hoạt động này mặc dù có vẻ hơi khó đối với một số người có trình độ ngoại ngữ thấp hơn, vì vậy người dạy có thể hỗ trợ bằng một số gợi ý


					

Bài 9
Cách mở đầu một bài thuyết trình

Ngày: 	21 - 22/03/2019 (5 giờ) (xấp xỉ 2.5 giờ mỗi ngày)
Địa điểm:	Phòng 207 tòa nhà B2- (ULIS)

	STT.
	NỘI DUNG 
	HOẠT ĐỘNG
	THỜI GIAN
	GHI CHÚ 

	1. 
	Tầm quan trọng của việc giới thiệu trong một bài thuyết trình hiệu quả
	· Người dạy yêu cầu người học làm việc theo cặp hoặc nhóm đọc lại phần giới thiệu trên phiếu học tập hôm trước.
	30 phút
	· Người học cần thêm thời gian 

	1. 
	Các yếu tố của phần giới thiệu
	· Người dạy yêu cầu người học làm việc độc lập để hoàn thành phiếu bài tập, trước tiên đọc ví dụ về các phần của phần giới thiệu bài thuyết trình sau đó gắn nhãn chúng với phần tương ứng.
· Tài liệu / Chuẩn bị: [image: ]
	60 phút
	· Người học được yêu cầu làm việc cá nhân, nhưng một số thích làm việc theo cặp.

	1. 
	Các kiểu thu hút sự chú ý 
	· Người học xem clip và kể tên các tác nhân có thể gây chú ý khi thuyết trình 

Tài liệu / Chuẩn bị:
MODULE 10 - MODULE MATERIALS FOLDER\Module 10 - Lesson 3\Using quotes to open.mp4
MODULE 10 - MODULE MATERIALS FOLDER\Module 10 - Lesson 3\Using Retorical questions.mp4
MODULE 10 - MODULE MATERIALS FOLDER\Module 10 - Lesson 3\Using Shocking Statistics.mp4
MODULE 10 - MODULE MATERIALS FOLDER\Module 10 - Lesson 3\Using stories.mp4
MODULE 10 - MODULE MATERIALS FOLDER\Module 10 - Lesson 3\Attention getter 6.mp4
MODULE 10 - MODULE MATERIALS FOLDER\Module 10 - Lesson 3\Getting audience involved.mp4
· Người học thảo luận về những ưu điểm và nhược điểm của các cách thu hút sự chú ý.
· Người học lưu ý những điều cần nhớ khi áp dụng 
· Người học kết hợp các cách thu hút sự chú ý với các câu giới thiệu. Materials/Prep:
[image: ]
· Người học tìm ra chức năng của các phần (trong bài 1) của phần giới thiệu.
· Khảo sát: Người dạy đã tiến hành một cuộc khảo sát ngắn trong lớp, hỏi cả lớp những chiến lược thu hút sự chú ý nào mà họ tin là hiệu quả nhất và những chiến lược mà người học quan tâm sử dụng trong bài thuyết trình
	90 phút
	· Nếu một số bạn có trình độ mgoaị ngữ thấp hơn, người dạy có thể cho xem lại.
· Người học có xu hướng thích làm việc theo cặp hoặc nhóm để chia sẻ nhiều hơn.
· Người học khá hào hứng với hoạt động này vì có thể đi lại và thảo luận với nhiều người.

	1. 
	Luyện tập 
	· Người học làm việc theo cặp/nhóm ba người để thực hành giới thiệu về chủ đề đã chọn từ bài học trước. Các bạn khác lắng nghe và thảo luận về điểm tốt và điểm chưa tốt sau khi thực hành
	100 phút
	Người học thấy hoạt động này đan xen, hữu ích và thiết thực. Họ có thể xác nhận lại các kỹ thuật để giới thiệu một bài thuyết trình hiệu quả

	1. 
	Tóm tắt bài học
	· Người dạy yêu cầu người học viết ra hai mục tiêu cá nhân mà họ có để cải thiện kỹ năng nói trước đám đông dựa trên bài học.
	20 phút
	· Nếu họ không muốn viết ra, giáo viên có thể yêu cầu họ chia sẻ trong cặp hoặc với cả lớp.

	1. 
	Bài tập về nhà
	· Người dạy chọn một chủ đề. Người học được yêu cầu viết hai kiểu thu hút sự chú ý khác nhau cho phần giới thiệu thuyết trình dựa trên chủ đề. Chủ đề nên dựa trên những gì lớp hiện đang học
	3 phút
	· Người học có thể không muốn làm bài tập này nên nguời dạy có thể yêu cầu viết một bài ngắn. Hoặc nếu vẫn còn thời gian, có thể thực hiện ngay khi kết thúc bài học.







BÀI 9
Kết thúc bài thuyết trình

Ngày: 	11 – 12/04/2019 (4 giờ) (xấp xỉ 2 giờ mỗi ngày) 
Địa điểm:	Phòng 207 tòa nhà B2- (ULIS)

	STT.
	NỘI DUNG 
	HOẠT ĐỘNG
	THỜI GIAN
	GHI CHÚ 

	1. 
	Giới thiệu bài học 

	· Người dạy yêu cầu người học làm việc theo cặp để nghĩ ra càng nhiều từ liên quan đến kết luận càng tốt.
· Người dạy ra hiệu hết thời gian và hỏi mỗi cặp có bao nhiêu từ. Người dạy yêu cầu một số bạn chia sẻ từ mà họ nghĩ ra
	20 phút
	· Nó rất hữu ích cho người học. Họ cảm thấy thực sự thú vị khi biết cách kết thúc bài thuyết trình một cách hiệu quả. Người dạy hỗ trợ bằng cách đưa ra một danh sách các từ, các dấu hiệu để kết thúc bài thuyết trình

	2.
	Hoạt động 1: Các tính năng của 1 đoạn kết thuyết trình hiệu quả và slides trình bày
	· Người học xem một số video clip trong đó người thuyết trình kết thúc bài thuyết trình của họ, những đặc điểm đã xem trong phần giới thiệu của bài học trước và xác định các phương pháp mà người thuyết trình đã sử dụng để kết thúc bài thuyết trình và sau đó thảo luận theo cặp.
· Tài liệu / Chuẩn bị:
· MODULE 10 - MODULE MATERIALS FOLDER\Module 10 - Lesson 4\Closing presentation 1.mp4
MODULE 10 - MODULE MATERIALS FOLDER\Module 10 - Lesson 4\Closing presentation 2.mp4
MODULE 10 - MODULE MATERIALS FOLDER\Module 10 - Lesson 4\Closing presentatin 3.mp4

· Người dạy yêu cầu một số cặp liệt kê các phương pháp và sau đó cho biết lợi ích của việc sử dụng các phương pháp này để kết thúc bài thuyết trình
· Người dạy trình bày các Features of Effective Conclusion SlidesPowerPoint và giải thích từng slide với cả lớp, trả lời các câu hỏi nếu có 
· Tài liệu / Chuẩn bị:
[image: ]
	30 phút
	· Người học yêu cầu xem lại video vì nó khá khó để nắm bắt thông tin  

	3.
	Hoạt động 2: Soạn thảo phần giới thiệu, kết luận, slides
	Người dạy yêu cầu người học sử dụng Idea Map Graphic Organizer từ Bài 2.
Đối với mục đích của một bài thuyết trình dài 15 phút, người học được yêu cầu chuẩn bị cẩn thận các slide giới thiệu, kết luận và slide kết luận cho bài thuyết trình của mình.
Người dạy tổ chức một trao đổi ngắn với mỗi người học (khoảng 2 phút, tùy thuộc vào số lượng) để xem nhanh phần giới thiệu, kết luận và thiết kế PowerPoint, ưu tiên một số vấn đề cần giải quyết.
	55 phút
	· Người học thích làm việc theo cặp / nhóm thay vì chia sẻ thông tin
· Hoạt động thu hút sự quan tâm của người học

	4.
	Hoạt động 3: Thực hành thuyết trình phần giới thiệu và kết luận
	Người dạy tổ chức nhóm từ 3 – 4 bạn với các thành viên khác với nhóm cũ
	90 phút
	· Người học khá hào hứng với hoạt động này vì có thể đi lại và thảo luận với nhiều người

	5.
	Đánh giá: Xếp loại các bài thuyết trình PowerPoint
	· Tài liệu / Chuẩn bị:
[image: ]
Người dạy phát 2 bản the Design and Formatting Rubric cho mỗi học sinh. Người dạy yêu cầu người học chuyển cho bạn cùng nhóm và đưa cho mỗi cặp bản cứng của 2 Mẫu PowerPoint đầy đủ. Các nhóm thảo luận trong 15 phút.
Người dạy đưa Talking Stick cho người học và giải thích rằng chúng sẽ được sử dụng trong cuộc thảo luận về xếp hạng.

	30 phút
	· Nội dung này khá khó với người học. Người dạy cần giải thích chi tiết hơn 

	6.
	Tóm tắt bài học
	Người dạy kết thúc bài học bằng cách trình bày lại một số mục tiêu đã đạt được và tầm quan trọng của những kỹ năng này trong bối cảnh nghề nghiệp của người học.
Người dạy yêu cầu người học thực hành một số cách kết thúc bài thuyết trình mà bản thân quan tâm
	15 phút
	· Hoạt động này khá hữu ích vì giúp người học ôn lại kiến thức 






Bài 10
Cấu trúc của một bài thuyết trình 

Ngày: 	18 -19/04 (5 giờ) (xấp xỉ 2.5 giờ mỗi ngày)
Địa điểm:	Phòng 207 tòa nhà B2- (ULIS)

	STT.
	NỘI DUNG 
	HOẠT ĐỘNG
	THỜI GIAN
	GHI CHÚ 

	1.
	Dẫn dắt vào bài học

	· Người học xem một đoạn video ngắn về tầm quan trọng của cấu trúc trong bài thuyết trình
· Tài liệu / Chuẩn bị:
· MODULE 10 - MODULE MATERIALS FOLDER\Module 10 - Lesson 5\02 Smooth Structure.mkv
· Lớp học được khuyến khích thực hiện mang tính gợi mở trong đó các bài thuyết trình được trình bày như một hành trình và đưa ra các trích dẫn đối sánh ý tưởng. 
· Cả lớp được yêu cầu tìm ra những điểm mà một bài thuyết trình có thể giống như một cuộc hành trình và đọc đoạn trích dẫn để so sánh nó với ý tưởng của họ.
· Sau khi thảo luận theo cặp(1-2 phút), người học chia sẻ câu trả lời với cả lớp. Giáo viên ghi các câu trả lời lên bảng
	30 phút
	· Khá thú vị đối với người học vì họ háo hức muốn hiểu những gì họ phải làm để kết hợp những ý tưởng đã chuẩn bị thành một bài thuyết trình hoàn hảo

	2.
	Hoạt động 1: Signposting bài thuyết trình 
	· Người dạy giải thích với cả lớp rằng nếu một bài thuyết trình là một loại hành trình thì việc chỉ dẫn cho cuộc hành trình đó rõ ràng là rất quan trọng và yêu cầu các bạn hoàn thành bài tập theo cặp. 
· Tài liệu / Chuẩn bị:[image: ]
· Trong khi người học hoàn thành bài tập, hãy vẽ sơ đồ (chỉ các mũi tên) lên bảng. Sau đó yêu cầu người học đóng sách lại để ghi nhớ các cụm từ hữu ích của mỗi phần.
· Gợi ý lý do tại sao động từ đôi khi ở dạng nguyên thể (có hoặc không có to) và đôi khi ở dạng -ing.
	50 phút
	· Một số người học cảm thấy khó khăn khi làm bài tập có các từ mới vì các em không biết cách sử dụng các từ nối này. Do đó, người dạy có thể hỗ trợ bằng cách giải thích cho họ

	3.
	Hoạt động 2: Xây dựng kỹ năng nói
	· Gợi ý cho cả lớp những thuận lợi và khó khăn khi đề cập đến những điểm mà người dạy đã đưa ra trước đó và đề cập đến những gì sẽ được nói tiếp theo. Sau đó, người học đọc phần giới thiệu và phần trích dẫn để xem chúng có đề cập đến những ý kiến giống nhau hay không.
	70 phút
	· Cho thêm thời gian 

	4.
	Hoạt động 3: Kỹ năng nói: Liên kết logic
	· Người dạy phát tài liệu cửa Logical link và yêu cầu người học làm việc theo cặp để hoàn thành bài tập và sau đó lắng nghe kết quả để kiểm tra câu trả lời của mình. Xem qua các câu trả lời với cả lớp để giải quyết thắc mắc của người học.
· Tài liệu / Chuẩn bị:[image: ]
· Người học che cột bên phải và kiểm tra nhau theo cặp bằng cách đọc cột bên trái để gợi ý cho bạn mình tiếp nối.
	50 phút
	· Hoạt động này thực sự hữu ích vì người học có cơ hội ôn lại cách sử dụng những từ nối này.
· Lần sau, người dạy có thể giúp người học hiểu rõ ý nghĩa và cách sử dụng của các hướng dẫn trước

	5.
	Hoạt động 4: The Signpost Trò chơi mê cung
	Người dạy chia lớp thành các cặp hoặc nhóm nhỏ. Một trong những người học là diễn giả. Người học làm việc theo cặp để chơi trò chơi.
Tài liệu / Chuẩn bị:[image: ]
	80 phút
	· Rất thú vị vì nó có thể khuyến khích người học phát biểu ý kiến. Tuy nhiên, một số cặp không hoạt động nhiều, vì vậy người dạy nên đi xung quanh và đảm bảo rằng tất cả người học tham gia

	6.
	Tóm tắt bài học Thiết lập mục tiêu cá nhân
	Người dạy yêu cầu người học viết ra hai mục tiêu cá nhân để cải thiện kỹ năng nói trước đám đông dựa trên bài học.
	20 phút
	


[bookmark: _Toc34610576]



BÀI 11
Xây dựng bài viết (1)

Ngày: 	25/04/2019 (3,5 giờ)
Địa điểm:	Phòng 207 tòa nhà B2- (ULIS)

	STT.
	NỘI DUNG 
	HOẠT ĐỘNG
	THỜI GIAN
	GHI CHÚ 

	1.
	Dẫn dắt vào bài học

	· Người học làm việc theo cặp để xác định từ loại trong tài liệu 1
· Tài liệu / Chuẩn bị:[image: ]


	20 phút
	· Một vài người học không biết cách xác định. Người dạy có thể gợi ý bằng cách đưa ra vài câu hỏi 

	2.
	Từ loại và thứ tự từ để tạo thành câu (từ, cụm từ hoặc mệnh đề)
	· Người dạy yêu cầu người học làm việc theo nhóm để tìm ra vai trò của các từ loại tiếng Anh trong văn bản[image: ]
· Người dạy phát tài liệu 
· Người dạy chia lớp thành 5 đội, phát cho mỗi nhóm một tờ giấy. Người học đua nhau đặt câu chỉ sử dụng những từ bắt đầu bằng một chữ cái nhất định và một phần cụ thể của bài phát biểu. Đội đầu tiên có thể đặt một câu đúng ngữ pháp sẽ được một điểm.
· Ví dụ: chữ bắt đầu bằng M là danh từ trong câu
My mother makes a morning meal.
Người học làm việc nhóm để đưa ra một câu.
Đội giơ tay đầu tiên có thể trả lời.
Nếu câu đúng, đội đó thưởng điểm tương ứng.
Sau đó, chuyển sang một chữ cái khác.
Nếu câu sai ngữ pháp, đội đó bị loại và không được cộng điểm. Sau đó, một nhóm khác có thể giành quyền trả lời
Mỗi lần chơi nhiều vòng bằng các từ khác nhau của các phần khác nhau của bài phát biểu.
Đội nào nhiều điểm nhất khi kết thúc trò chơi sẽ chiến thắng.
	20 phút













30 phút
	· Người dạy ghi chú các thông tin mà người học thảo luận và trình bày về vai trò của các từ trong văn bản
· Khi người học đặt câu sai, người dạy nên giải thích tại sao

	3.
	Cấu trúc câu
	Tài liệu / Chuẩn bị:
https://www.youtube.com/watch?v=smgyeUomfyA

· Người dạy yêu cầu người học xem video clip và ghi lại những điểm khác biệt chính giữa các cấu trúc câu
· • Người dạy giải thích thêm cách đặt câu đơn, câu ghép, câu phức, câu ghép phức tạp
· • Người dạy viết một cụm từ lên bảng. Sau đó người học phải lần lượt thêm các từ thừa để thành một câu dài hơn và dài hơn. Bí quyết là nó phải luôn duy trì một câu mạch lạc. Không có từ nào bị xóa mặc dù chúng có thể được di chuyển xung quanh để thay đổi thứ tự.
· Ví dụ:
the old man
I saw the old man.
I saw the old man yesterday.
I was in town when I saw the old man yesterday.
I was working in town when I saw the old man yesterday.
I was working in town when I saw the deaf old man yesterday.
I was working in town when I saw the deaf old man in the shop yesterday.
I was working in the town where my sister lives when I saw the deaf old man in the shop yesterday.
... 
· Người dạy viết một câu dài lên bảng và người học phải loại bỏ các từ và cụm từ trong khi đảm bảo rằng luôn giữ nguyên như một câu
Ví dụ:
The sad and lonely young Egyptian student who lived above my flat was always playing these long and beautiful Arabic songs on the wonderful wooden mandolin which he kept wrapped up in a sheepskin bag and hidden underneath the hard metal bed that he slept on.
· Người dạy phát tài liệu cho Hoạt động 2 và yêu cầu người học làm việc theo cặp để tìm ra câu trả lời
Tài liệu / Chuẩn bị:
[image: ]
· Người dạy phát cho người học tài liệu về Hoạt động 3 và chia lớp thành hai đội. Mỗi đội được phát hai mảnh giấy A3 và yêu cầu lập sơ đồ các câu ghép phức hợp, sau đó trình bày trước cả lớp.

	40 phút

30 phút





























20 phút







40 phút
	· Người dạy nên giải thích thêm về các loại câu này để giúp người học hiểu sâu và rõ ràng
· Một số người học không thể tìm ra câu trả lời chính xác.
· Người dạy nên đưa ra một số phương pháp và giải thích cho người học sự khác biệt giữa các loại câu khác nhau, điều này giúp người học dễ dàng hơn khi tham gia hoạt động này  
· Một số người học không thể hoàn thành tất cả các câu trong khoảng thời gian nhất định. Lần sau, người dạy có thể cho họ thêm thời gian

	4.
	Tóm tắt bài học/ bài tập về nhà 
	· Người dạy nêu một số câu hỏi về các bộ phận của bài phát biểu và cấu trúc câu và gọi một số bạn trả lời
· • Người học xem video clip ở nhà để hiểu thêm về các phần khác nhau của bài phát biểu trong tiếng Anh và viết một đoạn tóm tắt ngắn
· Tài liệu / Chuẩn bị:
https://www.youtube.com/watch?v=v9fCKTwytJA
	10 phút
	· Người dạy nên yêu cầu người học chú ý hơn đến chức năng của các bộ phận khác nhau trong lời nói để giúp các bạn viết câu đúng





Bài 11
Xây dựng bài viết (2)

Ngày: 	26/04/2019 (2,5 giờ)
Địa điểm:	Phòng 207 tòa nhà B2- (ULIS)

	STT
	NỘI DUNG 
	HOẠT ĐỘNG
	THỜI GIAN
	GHI CHÚ 

	1
	Dẫn dắt vào bài học

	· Mỗi người học chuẩn bị giấy trắng và bút.
· Người dạy cung cấp phần mở đầu câu chuyện “I knew it was a bad idea to…”
Người học viết phần mở đầu câu chuyện ở đầu trang và sau đó bắt đầu viết câu chuyện.
· Người dạy hẹn giờ (2 phút hoặc lâu hơn); khi hết giờ, người học phải đưa lại tờ giấy của mình cho người đứng sau. Người cuối cùng trong hàng đưa giấy lên cho người đầu tiên. người học phải dừng viết khi hết giờ ngay cả khi đang ở giữa câu!
· Tiếp tục từng người học viết thêm vào câu chuyện.
· Sau một vài vòng, trò chơi kết thúc khi người học nhận lại bài của mình. Sau đó, họ cần viết kết luận cho câu chuyện.
· Người dạy đưa ra một vài nguyên nhân khiến một số người học khó hoàn thành câu đúng lúc
	20 phút
	· Một vài người học không kết thúc câu kịp giờ. Người dạy nên hỏi họ lý do 

	2
	Giới thiệu các bước viết bài
	· Người dạy giải thích các bước của quy trình viết và yêu cầu người học xem một video clip và ghi lại những việc phải làm trong mỗi bước viết bài
· Tài liệu / Chuẩn bị:
https://www.youtube.com/watch?v=kbP0P8Wxtcg

· Người dạy phát tài liệu cho Hoạt động 1 và yêu cầu người học nối đúng giai đoạn của quy trình viết với các câu hỏi đúng.
· Tài liệu / Chuẩn bị:[image: ]
	20 phút






15 phút



	· Người dạy ghi lại các ý kiến của người học thảo luận và trình bày về vai trò của các từ trong văn bản
· Khi người học đặt câu sai, Người dạy  nên giải thích tại sao

	3
	Xây dựng một đoạn văn
	· Người học được phát tài liệu cho Hoạt động 2 và so sánh hai đoạn văn để tìm ra đoạn văn nào hay hơn và giải thích tại sao
· Tài liệu / Chuẩn bị:[image: ]
· Người dạy giúp người học hiểu rõ định nghĩa của một đoạn văn hay bằng cách phát một đoạn video ngắn và yêu cầu người học viết ra các phần chính của đoạn văn và chức năng của chúng, đồng thời nhận ra sự khác biệt giữa một đoạn văn và một câu
· Tài liệu / Chuẩn bị:
https://www.youtube.com/watch?v=xI0avBnnPCc
· Người dạy phát tài liệu và người học sắp xếp lại các câu này thành một đoạn văn
· Tài liệu / Chuẩn bị:[image: ]
· Người dạy yêu cầu người học chọn một chủ đề mà họ quan tâm và thực hành viết một đoạn văn trong khoảng thời gian nhất định
	15 phút










20 phút








30 phút












20 phút
	· Hữu ích để giúp người học xác định thế nào là một đoạn văn
· Sau khi người học đưa ra câu trả lời, người dạy nên tóm tắt lại
· Đôi khi người dạy  phải giải thích rõ ràng hơn thứ tự các câu trong đoạn văn

	4
	Tóm tắt bài học
	· Người dạy nêu một số câu hỏi về các bước viết đoạn văn, chức năng của các câu trong đoạn văn và viết  một đoạn văn thông qua những nội dung đã học
	10 phút
	· Tương tác 
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.TALYST B3

Activity 1: dentify the part of speech of each word in the following sentences: roun, verb,
adjective, adverd, article, conjuncion, preposition, promoun

1. The tiny island is surrounded by a spectacular body of water.

2. My pen is running out of ink.

3. Talways wanted to goto that show,

4. Didyou enjoy the party the other night?

5. My computer program is faulty.

6. The costumes in the pageant are almost as beantiful as the contestants

7. The Paseo Del Rio runs along the San Antonio River in the heart of the city.
8. & beantiful photograph is a wonderful souvenir of an event

9. You don't need toread all the information to get the question right

10. My sister was thrilled to be invited.

11. In addition to being weatherproof, the new camera features a remote control.
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Activity 2: Reamangingjunbledwordsto make sestmces
Each setof wardsis a jum bedsentence with one extraword. The sertencesmake upa letter of

complait. Rearrangs each st of wordsto form a sertence, adkingany punchitionnecessary. 1
each sentence there is an unsedword. | dertfy cach ofthe urmsedwords.

1. witing system telephone am to about bariingyou and complain

Extra word:

2.1 tied Fous detailsthis week o system accessfeelto accourtm y timeshavense the

Extra word:

3. crashed onl the sysem been thateachinfomedthis computerhashays occasion

Extra word:

4. branch day persanunatle toworking] 2 am I barkmy s duingthe vist

Extra word:

5.1 access doaddtionservice have o ntermetuse carnot geatthe tgin yournot orfine

Extra word:

6. advertiseuse conveniert have telephans you asto barkingyou service andeasy

Extra word:

7. afraidnct ofwork evidence havel features seen am ] either yetthese of

Extra word:

8. gratefulwill problem s1 aswould that be soonfiniche for have deseribed gpthe posaile as
assurance outbe sorted

Extra word:

Canyoumake one lastsentence fromallhe extra words?
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Activity 2: Whichparagraphishetter? Why?

A

Establishingural financial systemsinvalvesidentifyingwhich financial systems are
approprist forthe regionin question Low populstion densty and difficult-to-reach
temote areas in many countres trandlate into high transaction costs for financial
institutions contemplatingan ety into these areas Limited eccnomic oppostunities in
manyrural arsaszesultin sm altransactions, Fuherincressingoveralranscionc osts.
Rural financil systems offr pasticuar challengesthat o notseem to affestconirywide
systems

In addition t0 the challenges inherentin developing countrynwide financial sytems,
establishingrural financial systems encompasses m any specfic challenges For example,
with low popuiation density and dificult to-each rem ote ateasin m any countries
transaction ostsarehigh. Also limited economic opperturtiesinm any il areasresu

in smalltransactions, further increasngoverltransactioncosts.
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